 



         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

                                                           MÔN:TOÁN 8

                                                    Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức : 

· Nắm được các kiến thức về tứ giác.

· Nắm được kiến thức phép nhân, chia các đa thức và các phân thức đại số 

2/ Kỹ năng:

· Biết vẽ hình khi chứng minh, phân tích bài toán 

3/ Thái độ:

    Cẩn thận, tự tin, tự chủ.

MA TRẬN TOÁN 8 
	Tên chủ đề (nội dung, chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1/Đa thức
	
	Biết chia đa thức cho đơn thức

Bài  3: 1.0đ
	Hiểu về chia và tính Gtđa thức.

Câu 1:   0.25đ

Câu 2 : 0.25đ 
	
	
	
	
	

	2/ Hằng đẳng thức đáng nhớ
	Biết hằng đẳng thưc đáng nhớ.

Câu 3 : 0,25đ

Câu 4: 

0,25đ

Câu 5 : 0,25đ

Câu 7: 0,25đ
	
	
	
	
	
	
	

	3/ Phân tích đa thức thành nhâ tử
	Biết phân tích đa thức thành nhâ tử

Câu 6 : 0.25đ

Câu 11: 0,25đ
	
	
	Phân tích được đa thức thành nhâ tử
Bài  2 :1.0đ
	
	
	
	

	4/ Hình thang cân, hình chữ nhật, Hình thoi,

Hình bình hành,

Hình vuông 
	Nhận biết được hình chữ nhật,

hình thoi,

hình bình hành,

hình vuông

Câu II:

1,0đ

Câu 8:

0.25đ

Câu 9:

0.25đ

Câu 10:
0.25đ
	
	
	
	
	Vận dụng được KT để cm tứ giác là hcn

Bài  5:

1,5đ
	
	

	5/ Nhân đa thức với đơn và đa thức 
	Biết nhân đơn thức với đa thức 

Câu 12 : 0.25đ
	
	
	 Nhân được đơn thức với đa thức và rút gọn đa thức.
Bài  1: 1.0 đ
	
	 
	
	

	6/ Hình bình hành 
	
	
	
	 
	
	
	
	Vận dụng được KT để cm tứ giác là
Bài  4: 1.5đ

	Tổng câu:

Tổng điểm:
	11

3,5 đ

	1

1đ
	2

0,5đ
	2

2đ
	
	1

1,5đ
	
	1

1,5đ


II/ NỘI DUNG 

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3,0đ)

 I/ Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ( Mỗi câu 0,5đ)
1/ Giá trị của đa thức  x2- 2x +3 tại  x = -2 là  :

A/ 9


B/ 10



C / 11


D/ 12

2/ Kết qủa của chia  5x2y4 : 10x2y là

A / 2y3

B/ 
[image: image1.wmf]2

1

y3


C/ 2xy

D/ 
[image: image2.wmf]2
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x4y5
3/  Đa thức  x2 + 4x + 4 viết dưới dạng bình phương của một tổng được 

A/ ( x -2 )2

B/ ( x – 1 )2

C/ ( x + 2) 2


D/ ( x +1 ) 2
4/  Tích của  ( x - 1)(x + 1) là 


A/  x2  + 1

B/ x2 – 1

C/ (x + 1)2

D/ (x -1)2
5/ Có bao nhiêu hằng đẳng thức đáng nhớ 

A/ 5


B/ 6


C/ 7



D/ 8

6/ Đa thức x3 + 3x2 + 3x + 1 viết dưới dạng lập phương của một tổng được 

A/  (x + 1)3

B/ (x - 1)3 

C/ (x + 2)3


(x -2)3
7/ Hằng đẳng thức ( A – B )2 được khai triển là : 

A/ A2 – 2AB + B2         B/ A2 +2AB + B2      C/ A2 – 2AB - B2        D/ A2 – 2A2 B + B2

8/ Tứ giác có bốn góc bằng nhau, thì số đo mỗi góc là:
          A.  600              B.  3600                       
C. 1800               

D. 900   
9/Hình chữ nhật có kích thước lần lựơt là 3cm và 4cm thì độ dài của đường chéo là: 

A. 25 cm

B. 5 cm
 
C.  9 cm
                    D. Cả A,B,C đều sai

10/ Khẳng định nào sau đâylà đúng ?

A. Hình thang cân là tứ giác có hai góc kề một đáy bằng nhau.

B. Hình bình thang cân là tứ giác có 2 góc đối bằng nhau .

C. Hình thang cân là tứ giác có hai cạnh đối song song.

D. Hình thang cân là hình bình hành.

11/Phân tích đa thức 3x – 6y thành nhân tử, ta  được:

   A/  3 ( x - 2y )           B/  3 ( x + y )         C/   2 ( x - 3y )          D/  2 ( x + 3y )  

12/   Phép nhân   ( x + y )( x – y )  có kết quả là:

    A/  ( x - 2y )           B/   (2 x +2 y )         C/   ( x2 + y2)          D/   ( x2 – y2 )  

 II/ Đánh dấu “ X” vào ô thích hợp ( mỗi câu 0,25đ)

	Câu
	

Nội dung
	Đúng
	Sai

	1
	Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song
	Đ
	

	2
	Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông 
	Đ
	

	3
	Hình thoi là tứ giác có hai cạnh bằng nhau 
	
	S

	4
	Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông
	
	S


B/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 đ)

Bài 1 (1,0đ): a) Làm tính nhân:


                    5x2( 3x2 - 7x +2)

                      b) Rút  gọn biểu thức:   

                               x ( x – y ) + y ( x – y )

Bài 2 (1,0đ):  a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 


                  x2 - 4 + ( x - 2 )2 

                       b) Chứng minh:     ( 10a + 5 )2 = 100a . ( a + 1 ) + 25

Bài 3 (1,0đ): Thực hiện phép tính:



             ( 15x2 y5 + 12x3y2 – 10xy3) : 3xy2


Bài 4 (1,5điểm):  Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC,CD,DA. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành . ( Yêu cầu vẽ hình, ghi GT, KL khi chứng minh )

Bài 5 (1,5điểm):  Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Trên cạnh AC lấy trung điểm I , trên đường thẳng MI lấy điểm D sao cho MI = ID. Chứng minh tứ giác AMCD là hình chữ nhật.  

( Yêu cầu vẽ hình, ghi GT, KL khi chứng minh )

ĐÁP ÁN 

	CÂU
	HƯỚNG DẪN GIẢI
	ĐIỂM

	A/ trắc nghiệm

I/ Khoanh tròn vào chữ cái 
	1C ;                2B ;         3C;           4B ;            5C ;              6A

7 A              8 D           9 B        10 A            11 A           12 D
	3đ



	II/ Đánh dấu “X” vào ô thích hợp
	1Đ  ;   2Đ    ; 3S ;     4S
	1đ

	B/ Tự luận
	Bài 1 : a) 5x2( 3x2 - 7x +2) = 15x4 - 35x3 + 10x2 
             b)  x ( x – y ) + y ( x – y ) = ( x – y ) . ( x + y )

Bài 2 : a) x2 - 4 + ( x - 2 )2 = ( x -2 )( x+2) + (x-2)(x-2)

                                            = (x-2)[(x+2) +(x-2)] = 2x( x- 2)

b) ( 10a + 5 )2 = ( 100a ) 2  + 2(10a . 5 ) + 52
                                = 100a2 + 100a + 25

                                =  100a . ( a + 1 ) + 25
Bài  3 :

( 15x2 y5 + 12x3y2 – 10xy3) : 3xy2 

= ( 15x2 y5 : 3xy2 ) + ( 12x3y2 : 3xy2 )  –  (10xy3: 3xy2 )


= 5xy3 + 4x2 - 
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Bài  4 : 

Vẽ hình đúng …………………………………………………….

GT, KL đúng …………………………………………………….

Cứng minh đúng …………………………………………………

Ta có:

MN là đường trung bình cùa tam giác ABC

=> MN//AC  (1)

PQ là đường trung bình cùa tam giác ABC

=> PQ // AC  (2)

Từ ( 1) và (2) suy ra : MN// PQ  (3 )

Chứng minh tương tự ta có:  MP//NQ ( 4 )

Từ ( 3 ) và ( 4 ) suy ra: Tứ giác MNPQ là hình bình hành 

Bài 5
Vẽ hình đúng …………………………………………………….

GT, KL đúng …………………………………………………….

Cứng minh đúng …………………………………………………

Ta có:   AM là đường trung tuyến (GT) 

 Suy ra  AM 
[image: image4.wmf]^

BC ( 1 )

 Xét tứ giác AMCD có: 

IA = IC  (GT)

IM = ID (GT)

Suy ra: AC và MD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. 

Suy ra: AMCD là hình bình hành( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra: AMCD là hình chữ nhật.


	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1,0đ

0,25đ

0,25đ

1,0 đ

0,25đ

0,25đ

1,0 đ
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